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BÁO CÁO

TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

(Tại kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khoá XII)
Kính gửi: Quốc hội
Theo phân công của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính xin báo cáo Quốc hội kết quả giải quyết một số nội dung được các Đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm như sau: 
I. Kết quả triển khai thực hiện một số công việc trong thời gian qua 

1. Về đề án giá lúa: 
Bộ Tài chính đã nghiên cứu và trình Chính phủ tại Tờ trình số 52/TTr-BTC ngày 26/4/2010 về Đề án “chính sách tiêu thụ lúa cho người sản xuất, góp phần bình ổn thị trường lúa, gạo ở Việt Nam” với nội dung chính như sau:
Về mục tiêu, Đề án đưa ra 3 nhóm mục tiêu lớn, đó là: (i) góp phần thực hiện các chương trình kinh tế định hướng, thiết lập sự an toàn việc cung ứng lúa gạo cho nhu cầu xã hội; bảo đảm an ninh lương thực; (ii) đảm bảo cho người trồng lúa bù đắp được chi phí sản xuất và có lãi tối thiểu 30% so với giá thành sản xuất; (iii) góp phần tiêu thụ lúa hàng hoá cho người sản xuất, xử lý việc phân phối thu nhập hợp lý giữa người trồng lúa so với các ngành nghề khác. 

Về quan điểm, nguyên tắc hỗ trợ: Đề án đưa ra 5 nhóm quan điểm, nguyên tắc lớn, đó là: (i) nhất quán thực hiện nguyên tắc giá thị trường có sự điều tiết của Nhà nước; (ii) Nhà nước thực hiện hỗ trợ gián tiếp và phù hợp với các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế; (iii) thực hiện chia sẻ trách nhiệm, lợi ích của Nhà nước - Doanh nghiệp và người sản xuất. (iv) Thực hiện đồng bộ cả việc hỗ trợ “đầu vào” và và hỗ trợ “đầu ra” của sản xuất lúa; và (v) Chính sách hỗ trợ phải có tính khả thi cao, đơn giản và dễ dàng trong triển khai, thuận lợi trong quản lý, không bị lợi dụng, vụ lợi trong thực hiện.

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ, bao gồm cả hỗ trợ đầu vào và hỗ trợ đầu ra. Đối với  hỗ trợ đầu vào: tiếp tục thực hiện các chính sách đang thực hiện như hỗ trợ lãi suất để mua vật tư, thiết bị, công cụ phục vụ sản xuất. Đối với hỗ trợ đầu ra: thành lập Quỹ bình ổn giá lúa, gạo; sử dụng Quỹ bình ổn giá lúa, gạo để hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng cho các doanh nghiệp mua lúa theo giá thị trường để tạm trữ chuẩn bị chân hàng xuất khẩu. 

Đề án cũng đưa ra một giải pháp quan trọng đó là Quỹ bình ổn giá lúa, gạo. Quỹ bình ổn giá lúa, gạo được hình thành thông qua cơ chế trích theo mức tiền cố định trên đầu tấn gạo xuất khẩu trực tiếp của tất cả các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, được phép hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh hợp lý của doanh nghiệp. Để vận hành Quỹ, Nhà nước ban hành cơ chế quản lý và sử dụng Quỹ;  Quỹ chỉ sử dụng cho mục tiêu thu mua lúa cho người sản xuất lúa,  không sử dụng cho mục đích khác. 
2. Về đề án bảo hiểm nông nghiệp: Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn: “…Thí điểm bảo hiểm nông nghiệp...” và chương trình công tác của Chính phủ, Bộ Tài chính đã tổ chức nghiên cứu và trình Chính phủ Đề án thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2010-2012 (Tờ trình Chính phủ số 48/Tr-BTC ngày 09/4/2010). 

Bảo hiểm nông nghiệp là một nghiệp vụ mới, phức tạp, địa bàn rộng, sản xuất phân tán chủ yếu theo quy mô hộ gia đình, thiên tai, dịch bệnh phức tạp, vì vậy việc tiến hành cần được triển khai thí điểm, trên cơ sở đó sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm để điều chỉnh cơ chế chính sách cho phù hợp với thực tiễn. Trong Đề án, Bộ Tài chính dự kiến lựa chọn thí điểm bảo hiểm: Cây lúa; chăn nuôi (bò, trâu, lợn, gà) và nuôi trồng thuỷ sản (cá tra, cá ba sa, tôm sú, tôm chân trắng) tại một số địa phương trong cả nước. Khi có quyết định chính thức của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân các tỉnh để thực hiện thí điểm.

Trong Đề án đã khẳng định để bảo hiểm nông nghiệp thành công thì cần thiết phải có sự hỗ trợ của Nhà nước: Dự kiến, mức hỗ trợ của Nhà nước và đối tượng được hỗ trợ là: Nhà nước hỗ trợ khoảng 80% đến 90% phí bảo hiểm cho hộ nông dân nghèo, cá nhân nghèo sản xuất nông nghiệp tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp; hỗ trợ khoảng 60% phí bảo hiểm cho hộ nông dân, cá nhân (không thuộc diện nghèo) sản xuất nông nghiệp tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp và hỗ trợ khoảng 50% phí bảo hiểm cho tổ chức sản xuất nông nghiệp tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp. 

II. Báo cáo giải trình một số nội dung lớn Đại biểu Quốc hội quan tâm
Tại kỳ họp này, Bộ Tài chính đã nhận được 15 câu hỏi chất vấn của Đại biểu Quốc hội, trong đó có 02 câu do Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền, có 01 câu không thuộc chức năng nhiệm vụ của Bộ Tài chính, chúng tôi đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ chuyển đến các Bộ liên quan để trả lời Đại biểu.
Bộ Tài chính đã có văn bản trả lời gửi đến từng Đại biểu Quốc hội có chất vấn. Qua chất vấn và thảo luận, Bộ Tài chính xin báo cáo một số nội dung mà nhiều Đại biểu quan tâm:
1. Điều hành Ngân sách nhà nước
1.1. Về công tác lập dự toán thu NSNN:

Việc xây dựng dự toán thu NSNN được thực hiện dựa trên cơ sở tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng kinh tế và số thực hiện thu NSNN năm trước. Khi tổ chức thực hiện dự toán thu NSNN phụ thuộc vào nhiều yếu tố do khách quan mang lại như: sự thay đổi chính sách, chế độ thu; báo cáo đăng ký dự kiến kế hoạch sản xuất - kinh doanh của các ngành, Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, có một số khoản thu phụ thuộc vào yếu tố khách quan (giá cả, thị trường,…), khó dự báo chính xác như: thu từ nhà đất, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, thu dầu thô…; mặt khác, năm 2008 và năm 2009 là năm đặc thù do ảnh hưởng của khủng hoảng và suy giảm kinh tế toàn cầu, giá cả hàng hóa và tình hình sản xuất kinh doanh biến động lớn (ví dụ: khi xây dựng dự toán, dự kiến giá dầu thô năm 2008 sẽ dao động trong khoảng từ 60 - 70 USD/thùng nhưng thực tế trong năm 2008, giá dầu thô thế giới đã tăng đột biến, có thời điểm lên tới 147 USD/thùng, bình quân cả năm đạt 104 USD/thùng, tăng 40 USD/thùng so với giá xây dựng dự toán. Về sản lượng khai thác, tiêu thụ Tập đoàn Dầu khí đăng ký là 15,49 triệu tấn, thực tế thực hiện chỉ đạt 13,6 triệu tấn).

Do đó, loại trừ các khoản tăng do yếu tố khách quan (thu từ dầu thô, thu do điều chỉnh thuế xuất nhập khẩu, thu từ nhà đất, thu viện trợ không hoàn lại đã trình bày trong báo cáo trình Quốc hội) thì thực chất số thu từ hoạt động SXKD tăng ở mức phù hợp (năm 2008 tăng 6% so với dự toán , mức tăng này thể hiện sự tích cực và tạo sự chủ động trong điều hành ngân sách cho Trung ương và các địa phương ). 

1.2. Về bội chi Ngân sách nhà nước và kết dư NSĐP
Bội chi NSNN: Luật NSNN quy định, bội chi NSNN là bội chi ngân sách trung ương; bội chi ngân sách trung ương để cân đối thực hiện nhiệm vụ chi NSNN được Quốc hội quyết định. 
Kết dư ngân sách địa phương: theo quy định của Luật NSNN, ngân sách các cấp chính quyền địa phương được phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi để đảm bảo cho mỗi cấp được chủ động trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách được ổn định từ 3 đến 5 năm. Luật NSNN quy định kết dư ngân sách cấp tỉnh được sử dụng 50% chuyển vào thu ngân sách năm sau và 50% chuyển vào quỹ dự trữ tài chính địa phương; còn kết dư ngân sách cấp huyện, cấp xã được chuyển toàn bộ vào thu ngân sách năm sau.

Như vậy, mặc dù ngân sách trung ương bội chi, nhưng ngân sách địa phương vẫn có thể có kết dư ngân sách; không thể điều hoà và bù trừ cho ngân sách trung ương hoặc giữa các địa phương.

1.3. Về chi chuyển nguồn
Các khoản chuyển nguồn là khách quan và chế độ cho phép theo đúng quy định của Luật NSNN, ví dụ như: khoản tăng thu năm trước được xác định vào quí I năm sau và phải trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (đối với ngân sách trung ương), Thường trực Hội đồng nhân dân (đối với ngân sách địa phương) quyết định mới được thực hiện, do vậy không thể chi trong năm trước; khoản chuyển nguồn do khối lượng, nhiệm vụ đã thực hiện vào cuối năm nên không kịp thanh toán phải chuyển nguồn sang năm sau thanh toán (năm sau không bố trí dự toán); chuyển nguồn thực hiện cải cách tiền lương từ 50% vượt thu ngân sách các cấp năm trước, tiền thưởng vượt thu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới (theo quy định của Luật NSNN)...

Đối với chi chuyển nguồn năm 2008 sang năm 2009, bao gồm chuyển nguồn để thực hiện lộ trình cải cách tiền lương, chuyển nguồn theo Nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về sử dụng nguồn tăng thu (như thưởng vượt thu cho ngân sách địa phương, hỗ trợ thiên tai, dịch bệnh và thực hiện các chính sách an sinh xã hội khác)... Trong đó, chi chuyển nguồn  năm 2008 sang năm 2009 do triển khai chậm đã được cấp có thẩm quyền quyết định (theo quy định của Luật NSNN) là 26.464 tỷ đồng, chiếm 4,5% tổng chi NSNN, thấp hơn năm 2007 (năm 2007 chi chuyển nguồn của nhiệm vụ này chiếm 4,9% tổng chi NSNN); các khoản chuyển nguồn loại này cũng được quy định chặt chẽ, chỉ chuyển nguồn đối với những dự án phòng chống lụt bão (đê, kè), những dự án hoàn thành sang năm sau không bố trí vốn, những dự án đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị, nhưng thiết bị chưa về kịp hoặc chưa hoàn tất thủ tục để thanh toán ngay trong năm... 
Như vậy, trong điều hành NSNN, Chính phủ đã quy định, quản lý chặt chẽ chi chuyển nguồn; đồng thời đã chỉ đạo, điều hành nhằm hạn chế việc chi chuyển nguồn do triển khai chậm; thực tế, chi chuyển nguồn do triển khai chậm năm sau đã giảm hơn so với năm trước.
1.4. Quản lý vay nợ Chính phủ:
a) Về sự cần thiết phải vay nợ cho đầu tư phát triển: so với khu vực và trên thế giới, nền kinh tế nước ta vẫn đang ở trình độ phát triển thấp, nhu cầu vốn đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội cho phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo và đảm bảo các nhu cầu chi phát triển các sự nghiệp văn hoá xã hội là rất lớn. Do vậy, mặc dù thu NSNN những năm gần đây tuy có tăng khá nhưng không đủ đáp ứng nhu cầu chi, vì thế vẫn phải bội chi để tăng thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển. Việc chấp nhận bội chi NSNN thực chất là tranh thủ nguồn vay để đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội không có khả năng thu hồi vốn, phục vụ cho phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội, thực hiện tốt chủ trương định hướng xã hội chủ nghĩa.

b) Về quản lý vay nợ: 

- Luật Ngân sách nhà nước đã quy định rất chặt chẽ, bội chi ngân sách là chỉ cho đầu tư phát triển và nguồn bù đắp bội chi (vay trong nước và vay ưu đãi ngoài nước; không thực hiện phát hành tiền để bù đắp bội chi) do vậy đã góp phần lành mạnh hoá ngân sách, đảm bảo an ninh tài chính, ổn định kinh tế vĩ mô. 
- Mặc dù các năm 2009, 2010 đã phải tăng mức bội chi NSNN và tăng mức phát hành trái phiếu Chính phủ cho đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu chống suy giảm kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nhưng đã đảm bảo trả nợ đầy đủ các khoản nợ đến hạn, không có nợ xấu; dư nợ Chính phủ, dư nợ quốc gia vẫn được kiểm soát, trong phạm vi an toàn cho phép theo Chiến lược phát triển tài chính quốc gia đến năm 2006-2010. 
c) Nợ quốc gia của Việt Nam đến 31/12/2009 chiếm 38,9% GDP; nợ Chính phủ chiếm 41,9% GDP, trong đó nợ trong nước chiếm 41,2%, nợ nước ngoài chiếm 58,8%. Trong nợ nước ngoài 86,5% là các khoản vay trung và dài hạn với lãi suất rất ưu đãi, thời gian ân hạn lớn (vay của WB có thời hạn là 40 năm, trong đó 10 năm ân hạn, lãi suất 0,75%/năm; vay của ADB có thời hạn là 30 năm, trong đó 10 năm ân hạn, lãi suất 1%/năm; khoản vay của chính phủ Nhật Bản có thời hạn 30 năm, 10 năm ân hạn, lãi suất 1 - 2%)

Như vậy, cơ cấu nợ hiện tại là hợp lý, khá ổn định và tương đối bền vững; nhiều tổ chức đánh giá hệ số tín nhiệm quốc tế xếp nước ta vào nhóm các quốc gia có mức nợ nằm trong tầm kiểm soát và không nằm trong nhóm các nước có gánh nặng về nợ.

3. Về công tác điều hành giá cả đối với một số mặt hàng thời gian qua và các biện pháp bình ổn giá 

3.1.Tình hình giá cả thị trường 5 tháng đầu năm 2010

Năm tháng đầu năm 2010, giá cả hàng hoá, dịch vụ trên thị trường nhìn chung có xu hướng tăng cao nhưng không có đột biến về giá xảy ra trên phạm vi cả nước, trong đó tháng 1, tháng 2, tháng 3 giá có xu hướng tăng cao hơn, nhưng đến tháng 4 và tháng 5, giá cả thị trường đã có dấu hiệu chững lại và ổn định. 
3.2. Về điều hành giá một số mặt hàng điện, than, xăng dầu.
a) Giá điện:

Thực hiện theo lộ trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 21/2009/QĐ-TTg ngày 12/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010-2012 theo cơ chế thị trường. Trên cơ sở báo cáo thẩm định Đề án giá điện năm 2010 do Bộ Công thương trình, sau khi nghe ý kiến của các bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận điều chỉnh giá bán điện bình quân năm 2010 tăng 6,8% so với giá bán điện bình quân năm 2009, thực hiện từ 1/3/2010.

Theo tính toán, việc điều chỉnh giá điện sẽ làm tăng chỉ số giá tiêu dùng khoảng 0,16%; tác động đến giá thành một số sản phẩm sử dụng nhiều điện từ 0,09 - 2,28% tuỳ theo từng ngành. Về đời sống, các hộ sử dụng điện dưới 50 KWh/tháng không phải trả thêm tiền vì giá điện 50KWh đầu tiên vẫn giữ ổn định như năm 2009 (chỉ bằng khoảng 60% giá thành). Đối với những hộ sử dụng điện từ KWh thứ 51 đến 100 KWh/tháng được áp dụng mức giá bằng mức giá thành sản xuất kinh doanh điện bình quân (không có lãi cho ngành điện).

b) Giá than:

Giữ ổn định giá than bán cho sản xuất và tiêu dùng trong nước như năm 2009, chỉ điều chỉnh giá than bán cho sản xuất điện (trong đó, than cám 5 tăng không quá 28%, than cám 4b tăng không quá 47% so với giá than bán cho sản xuất điện năm 2009, mức tăng này mới bằng khoảng 79% - 86% so với giá thành than và bằng khoảng 60% giá thị trường). Như vậy, việc điều chỉnh giá than chỉ tác động đến giá điện, không tác động trực tiếp đến giá các mặt hàng khác.

c) Giá xăng dầu:

Hiện nay, giá xăng dầu đã được thực hiện theo cơ chế giá thị trường, có sự kiểm soát của Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về kinh doanh xăng dầu, trong đó cho phép thương nhân đầu mối được quyết định giá bán xăng dầu theo quy trình và các nguyên tắc mà Chính phủ quy định, có sự giám sát của các cơ quan nhà nước.

Căn cứ diễn biến giá xăng dầu trên thị trường, bám sát các quy định của Nghị định nêu trên, vừa qua các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã điều chỉnh giá bán xăng dầu như sau: ngày 14/1/2010 điều chỉnh tăng giá xăng dầu trong khoảng từ 300 - 450 đ/lít, ngày 21/2/2010 tăng giá xăng 590 đ/lít (giá bán các mặt hàng dầu được giữ ổn định như tháng 1/2010), ngày 3/3/2010, giảm giá bán lẻ các loại dầu từ 300-500 đ/lít, ngày 27/5/2010 điều chỉnh giảm giá xăng 500 đ/lít,  ngày 8/6/2010 tiếp tục điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu từ 200-500đ/lít. Hiện tại, so sánh giá xăng dầu trong nước với giá một số nước trong khu vực thì giá trong nước thấp hơn của các nước khoảng từ 2.000 đ/lít đến 8.000 đồng/lít tuỳ theo từng mặt hàng.
Để bình ổn giá xăng dầu, Bộ Tài chính đã có nhiều văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện điều chỉnh giá xăng, dầu theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước, khi giá xăng, dầu trên thị trường thế giới giảm cần giảm giá bán kịp thời; giãn thời gian giữa các lần điều chỉnh; khi chuẩn bị điều chỉnh giá bán xăng, dầu, các doanh nghiệp phải báo cáo trước đầy đủ về cơ sở tăng giá tới Tổ giám sát liên ngành về giá xăng dầu; đồng thời thông tin đầy đủ đến các cơ quan thông tấn, báo chí để tuyên truyền cho người dân và xã hội.

Như vậy, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các biện pháp ổn định giá cả; bảo đảm đủ lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, không để xảy ra thiếu hàng; coi trọng công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường…nhờ vậy chỉ số giá tiêu dùng 5 tháng đầu năm tăng ở mức hợp lý.

Bộ Tài chính xin báo cáo Quốc hội./.
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